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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Ngành công nghiệp có vai trò như thế nào trong nền kinh tế quốc dân? 

A. Quan trọng .      B. Chủ đạo. 

C. Cần thiết.       D. Quyết định. 

Câu 2: Đối với tất cả các ngành kinh tế, công nghiệp có vai trò  

A. cung cấp tư liệu sản xuất.    B. tiêu thụ sản phẩm. 

C. thay đổi sự phân bố.     D. mở rộng thị trường. 

Câu 3: Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là 

A. tư liệu sản xuất.      B. nguyên liệu sản xuất. 

C. vật phẩm tiêu dùng.     D. máy móc, thiết bị. 

Câu 4: Đặc điểm khác nhau của sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là 

A. có tính tập trung cao độ.     B. sản xuất tập trung theo mùa. 

C. cần nhiều lao động.     D. phụ thuộc vào tự nhiên. 

Câu 5: Tỉ trọng của ngành công nghiệp trong GDP là tiêu chí quan trọng để đánh giá 

A. trình độ phân công lao động.    B. trình độ phát triển kinh tế. 

C. tốc độ tăng trưởng kinh tế.     D. chất lượng cuộc sống. 

Câu 6: Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi không gian sản xuất rộng lớn? 

A. Công nghiệp chế biến.     B. Công nghiệp dệt may. 

C. Công nghiệp cơ khí.     D. Khai thác khoáng sản. 

Câu 7: Hình thức nào sau đây không thực hiện trong sản xuất công nghiệp? 

A. Chuyên môn hóa.      B. Hợp tác hóa. 

C. Thủy lợi hóa.       D. Liên hợp hóa. 

Câu 8: Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm  

A. công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác .   B. công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. 

C. công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác.  D. công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ. 
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Câu 9: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các 

nhóm 

A. công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.   B. công nghiệp khai thác, công nghiệp 

nặng. 

C. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến.  D. công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ. 

Câu 10: Biểu hiện nào không thể hiện tính tập trung trong sản xuất công nghiệp? 

A. Tập trung dân cư.      B. Tập trung tư liệu. 

C. Tập trung sản phẩm.     D. Tập trung lao động. 

Câu 11: Đặc điểm phân bố của các ngành công nghiệp khai thác là 

A. gắn với vùng nguyên liệu.     B. ở nơi giao thông phát triển. 

C. gắn với thị trường tiêu thụ.    D. nằm thật xa khu dân cư. 

Câu 12: Khí hậu ảnh hưởng mạnh nhất đến ngành công nghiệp nào? 

A. Công nghiệp cơ khí.     B. Công nghiệp hóa chất. 

C. Công nghiệp luyện kim.     D. Chế biến thực phẩm. 

Câu 13: Ngành công nghiệp nào ít chịu sự tác động của nguồn nước? 

A. Luyện kim đen.      B. Điện tử - tin học. 

C. Dệt, nhuộm, giấy.        D. Chế biến thực phẩm 

Câu 14: Tài nguyên đất ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất công nghiệp?  

A. Là tư liệu sản xuất.     B. Chất lượng sản phẩm.  

C. Xây dựng nhà máy.     D. Cơ cấu ngành. 

Câu 15: Tài nguyên biển không ảnh hưởng đến ngành công nghiệp 

A. khai thác hải sản.      B. khai thác dầu khí. 

C. sản xuất muối.      D. khai thác cát, ti tan. 

Câu 16: Rừng là nguyên liệu trực tiếp cho ngành công nghiệp 

A. chế biến gỗ.      B. sản xuất giấy. 

C. khai thác gỗ.      D. sản xuất xen-lu-lô. 

Câu 17: Tính đa dạng của khí hậu và sinh vật ảnh hưởng nhiều đến ngành công nghiệp 

A. sán xuất hàng tiêu dùng.       B. sản xuất và chế biến gỗ. 

C. khai thác nhiên liệu.     D. chế biến thực phẩm. 

Câu 18. Nhân tố nào sau đây không có tính chất quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? 

A. Khoáng sản.      B. Khoa học kĩ thuật. 

C. Thị trường.       D. Dân cư, lao động. 

Câu 19: Ngành công nghiệp khai khoáng ở nước ta tập trung nhiều ở khu vực nào? 

A. Tây Bắc.       B. Đông Bắc. 

C. Duyên hải.       D. Tây Nguyên. 

Câu 20: Ngành công nghiệp khai thác than ở nước ta phát triển mạnh ở khu vực nào? 

A. Đông Bắc.       B. Tây Bắc. 

C. Quảng Ninh.      D. Tây Nguyên. 

Câu 21: Than không phải là nguyên nhiên liệu cho ngành công nghiệp nào? 

A. Nhiệt điện.       B. Luyện kim. 

C. Hóa chất.       D. Điện tử.  

Câu 22: Ngành công nghiệp khai thác than tập trung chủ yếu ở 

A. các nước phát triển.     B. bán cầu Bắc. 

C. nước đang phát triển.     D. bán cầu Nam. 
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Câu 23: Các mỏ dầu tập trung nhiều nhất ở khu vực nào trên Thế giới? 

A. Ven vịnh Bắc Bộ.      B. Ven vịnh Péc - xích. 

C. Ven vịnh Mê-hi-cô.     D. Ven vịnh Thái Lan. 

Câu 24: Ngành công nghiệp khai thác dầu tập trung chủ yếu ở 

A. các nước phát triển.     B. bán cầu Bắc. 

C. nước đang phát triển.     D. bán cầu Nam. 

Câu 25: Vai trò đặc biệt quan trọng của ngành công nghiệp điện lực đối với nền công nghiệp là 

A. cung cấp năng lượng cho công nghiệp.   B. cơ sở phát triển công nghiệp hiện đại. 

C. cung cấp năng lượng cho sinh hoạt.   D. nâng cao văn hóa, văn minh nhân loại. 

Câu 26: Ngành công nghiệp điện lực tập trung chủ yếu ở 

A. các nước phát triển.     B. bán cầu Bắc. 

C. nước đang phát triển.     D. bán cầu Nam. 

Câu 27: Than và dầu mỏ đều là nguyên liệu cho nhà máy sản xuất 

A. điện tử - tin học.      B. kim loại đen, màu. 

C. hoá chất, dược phẩm.     D. hàng tiêu dùng. 

Câu 28: Khoáng sản nào được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia? 

A. Than.       B. Thép.  

C. Sắt.        D. Dầu. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): Học sinh làm câu này vào giấy kiểm tra 

Cho bảng số liệu 

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014 

Nước Sản lượng lương thực (triệu tấn ) Số dân (triệu người ) 

Trung Quốc 557,4 1364,3 

Hoa Kì 442,9 318,9 

Ấn Độ 294,0 1295,3 

Pháp 56,2 66,5 

In-đô-nê-xi - a 89,9 254,5 

Việt Nam 50,2 90,7 

Thế giới 2817,3 7625,8 

 

a. Tính bình quân lương thực theo đầu người của Thế giới và các nước trên. 

b. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên Thế giới trong năm 2014. 

c. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét cần thiết. 

 

 

-----Hết---- 

 

 

 


